Đề 1 (14-15)

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Câu 1 (1,5 điểm) Cho hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa nào đó lần lượt là: (đvsp); trong đó, p là giá bán của 1 đvsp. Tính giá cân bằng của thị trường và vẽ đồ thị đường cung, đường cầu trên cùng hệ trục tọa độ.
Câu 2 (2,5 điểm)
a. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31](1,5 điểm) Một cửa hàng bán lẻ mặt hàng A mua từ nhà sản xuất với giá 50 đvtt cho mỗi sản phẩm. Cửa hàng bán lại cho khách hàng với giá 80 đvtt một sản phẩm, tại giá bán này khách hàng sẽ mua 40 sản phẩm trong một tháng. Cửa hàng dự định giảm giá để kích thích sức mua và họ ước tính rằng cứ giá giảm 1 đvtt thì mỗi tháng cửa hàng sẽ bán được nhiều hơn 2 sản phẩm. Tìm giá bán tối ưu?
b. (1,0 điểm) Số tiền được đầu tư với lãi suất không đổi. Tính lãi suất hằng năm của ngân hàng, biết rằng sau 1 năm thì số tiền gửi tăng từ 200 triệu đồng lên 215 triệu đồng và tiền lãi được tính theo tháng.
Câu 3 (3,0 điểm)
a. 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3](1,5 điểm) Giải phương trình vi phân sau, biết với x = 1 thì y = 1:   
b. 
(1,5 điểm) Giả sử rằng sau t tháng tính từ thời điểm hiện tại, dân số của một thành phố A sẽ tăng với tốc độ  (người/tháng). Tính độ tăng dân số của thành phố trong 4 tháng đầu.


[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK14]Câu 4 (2,0 điểm) Một công ty sản xuất và và bán độc quyền hai loại mặt hàng A và B. Giả sử nếu bán một sản phẩm của mặt hàng loại A, B lần lượt với giá x, y (đvtt) thì sẽ bán được  sản phẩm loại A và  sản phẩm loại B. Biết rằng, chi phí để sản xuất một sản phẩm của mặt hàng loại A, B lần lượt là 40, 50 (đvtt). Xác định giá bán của mỗi loại mặt hàng để tổng lợi nhuận thu được lớn nhất. Tính lợi nhuận thu được tương ứng.

Câu 5 (1,0 điểm) Tính tích phân kép sau: 
Đề 2 (13-14)
Câu 1 (2 điểm) : Giá bán của một chiếc máy tính xách tay hãng A giảm tuyến tính với tốc độ 2 triệu đồng/năm kể từ khi xuất xưởng. Chọn mốc thời gian tại thời điểm đầu năm 2013.
a. Lập hàm biểu diễn giá bán của chiếc máy theo thời gian, biết rằng giá bán của 1 chiếc máy tính vào đầu năm 2014 là 20,6 triệu đồng.
b. Giá bán của chiếc máy sẽ giảm bao nhiêu trong khoảng thời gian từ đầu năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2014 (yêu cầu: dùng 2 công thức tính chính xác và tính gần đúng).
Câu 2 (2 điểm) : Một nhà máy sản xuất chai nhựa đầu tư mua 20 cái máy sản xuất tự động và nhận đơn đặt hàng sản xuất 15360 sản phẩm. Chi phí lắp đặt của một máy là 6 triệu. Khi các máy hoạt động thì cần một người phụ trách việc giám sát và chi phí giám sát là 2 triệu cho một giờ. Biết rằng một máy có thể sản xuất được 20 sản phẩm trong 1 giờ, tính số máy công ty nên sử dụng để sản xuất đủ số lượng của đơn hàng mà chi phí cần dùng là nhỏ nhất.
Câu 3 (2 điểm) : Bạn A đã gửi 250 triệu đồng vào Ngân hàng Navibank với phương thức tính lãi là theo Tháng, sau thời hạn 2 năm Bạn A đã nhận được số tiền 280 triệu đồng (nhận một lần). Hãy xác định hệ số lãi suất hằng năm của Ngân hàng Navibank tại thời điểm A gửi tiền.

Câu 4 (2 điểm) : Giải phương trình vi phân sau:   .



Câu 5 (2 điểm) : Một chủ nhà hàng sử dụng 44 (triệu đồng) để mua 2 loại bếp là bếp gas và bếp điện từ, biết rằng giá của một chiếc bếp gas là 2 (triệu đồng) và giá của một chiếc bếp điện từ là 3 (triệu đồng). Nếu chủ nhà hàng mua (bếp gas) và ( bếp điện từ) thì tổng thời gian sử dụng lượng hàng trên được xác định theo biểu thức:  (tháng). Hãy xác định số lượng của từng loại bếp mà người chủ nhà hàng sẽ mua sao cho tổng thời gian sử dụng của toàn bộ số hàng được mua đạt giá trị lớn nhất. Tính thời gian sử dụng lớn nhất của lượng hàng đó.
Đề 3 (12-13)

Câu 1 (1,5 điểm) Năm 2010, công ty A thành lập và người ta ước tính tổng lợi nhuận của công ty sau t năm là  (ngàn đôla). Ước tính tốc độ thay đổi theo phần trăm của tổng lợi nhuận của công ty vào giữa năm 2012.
Câu 2 (3,5 điểm)
a. 
(2 điểm) Lợi nhuận cận biên khi sản xuất và bán ra x sản phẩm là (đvtt/sản phẩm). Biết rằng, khi sản xuất và bán ra 5 sản phẩm thì lợi nhuận thu được là 35(đvtt). Lập hàm lợp nhuận và tính số lượng sản phẩm cần sản xuất và bán ra để lợi nhuận thu được lớn nhất?
b. (1,5 điểm) Số tiền được đầu tư với lãi suất không đổi. Tính lãi suất hằng năm của ngân hàng khi gửi tiền, nếu sau 1 năm thì số tiền gửi tăng 8% và tiền lãi được tính theo tháng.

Câu 3 (2 điểm) Giải phương trình vi phân sau với điều kiện khi x = 0 thì y = 1:  


Câu 4 (3 điểm) Một công ty sản xuất và và bán độc quyền hai loại mặt hàng A và B. Giả sử nếu bán một sản phẩm của mặt hàng loại A, B lần lượt với giá x, y (đvtt) thì sẽ bán được  sản phẩm loại A và sản phẩm loại B. Biết rằng, chi phí để sản xuất một sản phẩm của mặt hàng loại A, B lần lượt là 30, 40 (đvtt). Xác định giá bán của mỗi loại mặt hàng để lợi nhuận thu được lớn nhất. Tính lợi nhuận thu được tương ứng.	
Đề 4 (10-11)

Câu 1 (1 điểm) Đầu ra hằng ngày của một nhà máy được cho bởi công thức , trong đó x là số công nhân làm việc trong ngày. Ước tính sự thay đổi phần trăm của số công nhân nếu đầu ra hằng ngày giảm đi 5%.
Câu 2 (3 điểm)
a. (2 điểm) Một công ty có 4 máy, mỗi máy có thể sản xuất 60 sản phẩm trong 1 giờ. Chi phí lắp đặt là 90000/máy và chi phí giám sát là 15000/giờ. Hỏi công ty nên sử dụng bao nhiêu máy để sản xuất 9000 sản phẩm mà tổng chi phí sản xuất thấp nhất. Tính chi phí sản xuất đó.
b. (1 điểm) Một gia đình cần 5 tỷ để làm vốn đầu tư sau 3 năm. Hỏi ngay từ bây giờ, gia đình đó nên tiết kiệm bao nhiên để đủ số tiền trên, biết lãi suất hiện tại của ngân hàng là 17%/năm và lãi suất được tính ba tháng một lần.


Câu 3 (2 điểm) Khi sản xuất và bán ra x sản phẩm, chi phí cận biên là , doanh thu cận biên là (đơn vị: ngàn đồng/sản phẩm). Biết, khi sản xuất và bán ra 5 sản phẩm, lợi nhuận thu được là 2 triệu đồng. Tính lợi nhuận thu được khi sản xuất và bán ra 10 sản phẩm.



Câu 4 (3 điểm) Một công ty sản xuất độc quyền hai loại mặt hàng A và B với số lượng và giá bán tương ứng lần lượt là x, y (sản phẩm) và  (ngàn đồng/sản phẩm), (ngàn đồng/sản phẩm). Cho biết hàm tổng chi phí để sản xuất sản phẩm là (ngàn đồng).
a. Công  ty nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi mặt hàng để lợi nhuận thu được là lớn nhất.
b. Ước tính sự thay đổi của lợi nhuận nếu sản xuất thêm hai sản phẩm của mặt hàng A?

[bookmark: OLE_LINK11]Câu 5 (1 điểm) Tính:                  
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